
Tỉnh Mã SP Tên Sản phẩm ĐVT
Tháng 

8/2020

Tháng 

9/2020

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối 9/2020

Tháng 

9/2019

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối 9/2019

Chỉ số 9/2020 

so với 8/2020 

(%)

Chỉ số 9/2020 

so với 9/2019 

(%)

CS cộng dồn 

tháng 9/2020 so 

với tháng 

9/2019 (%)

(T) (A) (B) (C) 1 2 3 4 5 6=2/1 7=2/4 8=3/5

25 Phú Thọ

25 07100001 Quặng sắt và tinh sắt chưa nung kết Tấn 684,17 410,50 6745,88 1642,00 9646,75 60,00 25,00 69,93

25 08101139 Đá xây dựng khác M3 250632,56 226221,07 2272107,37 222295,60 1948037,51 90,26 101,77 116,64

25 08103100 Cao lanh và đất sét cao lanh khác Tấn 37337,14 30237,65 303096,21 46176,95 357730,82 80,99 65,48 84,73

25 10790211
Chè (trà) nguyên chất (như: chè (trà) xanh, chè (trà) 

đen)
Tấn 6563,81 6944,23 35600,20 6645,63 37112,14 105,80 104,49 95,93

25 10790320 Mỳ chính Tấn 2708,00 2700,00 25778,00 2981,00 26234,00 99,70 90,57 98,26

25 11030101 Bia hơi 1000 lít 5049,40 4114,89 37183,43 4519,89 37481,26 81,49 91,04 99,21

25 11030104 Bia đóng lon 1000 lít 2583,00 2700,00 23514,43 5351,00 39809,30 104,53 50,46 59,07

25 13110230
Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ 

dừa, cói ...
Tấn 192,00 200,00 2863,00 662,00 4806,00 104,17 30,21 59,57

25 13110341
Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại 

bông này dưới 85%
Tấn 785,00 800,00 5564,91 682,10 4956,64 101,91 117,28 112,27

25 13120110
Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở 

lên
1000 m2 4630,00 4940,00 39552,00 5946,30 47979,20 106,70 83,08 82,44

25 14100320

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, 

quần yếm, quần soóc cho người lớn dệt kim hoặc 

đan móc

1000 cái 3990,67 4329,61 22389,54 2621,75 19994,39 108,49 165,14 111,98

25 14100410
Áo khoác dài, áo khoác không tay, áo khoác có mũ 

áo gió cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc
1000 cái 941,07 951,08 7955,02 1588,80 12975,71 101,06 59,86 61,31

25 14100420

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, 

quần yếm, quần soóc cho người lớn không dệt kim 

hoặc đan móc

1000 cái 3542,42 4261,16 31743,88 2470,25 20771,70 120,29 172,50 152,82

25 14100430
Áo sơ mi cho người lớn không dệt kim hoặc đan 

móc
1000 cái 2835,55 2876,65 20441,47 2502,33 22700,20 101,45 114,96 90,05

25 15200203 Giày, dép thể thao có mũ bằng da và có đế ngoài 1000 đôi 516,95 496,57 4096,10 758,87 6094,11 96,06 65,44 67,21

25 16101101 Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) M3 164,00 165,00 2572,00 860,00 5962,00 100,61 19,19 43,14

25 16101230 Vỏ bào, dăm gỗ Tấn 3082,35 7605,98 50488,22 9668,62 169645,52 246,76 78,67 29,76

25 17010209
Giấy và bìa khác (Giấy than, giấy kếp, giấy 

duplex,…khổ lớn)
Tấn 17354,74 17314,47 146881,57 18745,94 168739,29 99,77 92,36 87,05

SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHỦ YẾU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Tháng 9 năm 2020



Tỉnh Mã SP Tên Sản phẩm ĐVT
Tháng 

8/2020

Tháng 

9/2020

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối 9/2020

Tháng 

9/2019

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối 9/2019

Chỉ số 9/2020 

so với 8/2020 

(%)

Chỉ số 9/2020 

so với 9/2019 

(%)

CS cộng dồn 

tháng 9/2020 so 

với tháng 

9/2019 (%)

(T) (A) (B) (C) 1 2 3 4 5 6=2/1 7=2/4 8=3/5

25 18110002 Sản phẩm in khác (quy khổ 13cmx19cm)
Triệu 

trang
447,12 462,54 2980,83 407,04 3644,83 103,45 113,64 81,78

25 20120401 Supe Photphat (P2O5) Tấn 43726,00 45000,00 380093,00 57560,00 402413,00 102,91 78,18 94,45

25 20120701
Phân khoáng hoặc phân hoá học chứa 3 nguyên tố: 

nitơ, photpho và kali (NPK)
Tấn 32027,00 35000,00 333382,00 65800,00 425430,00 109,28 53,19 78,36

25 22201111 Bao và tỳi (kể cả loại hỡnh nún) bằng polime etylen Tấn 4495,31 4689,77 38948,59 5008,65 41224,03 104,33 93,63 94,48

25 22209300

Tấm, phiến, màng, lá và dải bằng plastic, không tự 

dính, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp 

mặt, chưa được bổ trợ, chưa được kết hợp tương tự 

với các vật liệu khác

Tấn 9693,19 9444,91 78306,39 8539,40 80548,23 97,44 110,60 97,22

25 23920119

Tấm lát đường và vật liệu lát, gạch ốp lát tường và 

lát nền lò sưởi bằng gốm, sứ đã tráng men; các khối 

khảm và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ đã 

tráng men, có hoặc không có lớp nền

1000 m2 3697,98 3727,10 27785,30 4083,04 32126,14 100,79 91,28 86,49

25 23941121 Xi măng Portland đen Tấn 120046,46 121261,15 1052106,68 110637,84 1042499,17 101,01 109,60 100,92

25 25110190
Thiết bị dùng cho dàn giáo, ván khuôn, vật chống 

hoặc cột trụ chống hầm lò bằng sắt, thép, nhôm
Tấn 1406,67 1440,72 13255,31 1067,44 10231,75 102,42 134,97 129,55

25 25920300 Dịch vụ tiện các bộ phận kim loại
Triệu 

đồng
160221,82 157969,93 996776,15 40560,98 488683,34 98,59 389,46 203,97

25 26100133

Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và 

bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang 

điện khác

Chiếc 12230856,00 13376875,00 76998183,00 11906695,00 98599021,00 109,37 112,35 78,09

25 26100301 Cấu kiện hiển thị (plasma, polime, LCD..) Tấn 13,00 15,00 132,71 8,59 81,31 115,38 174,62 163,21

25 27200211
Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động 

cơ pittông

1000 

Kwh
1,93 2,05 20,56 2,65 29,42 106,25 77,27 69,88

25 29300290
Dịch vụ sản xuất các bộ phận và phụ tùng khác cho 

xe có động cơ và các động cơ của chúng

Triệu 

đồng
68673,80 68479,94 435015,94 69172,24 579750,50 99,72 99,00 75,04

25 30110339 Các loại tàu khác
Triệu 

đồng
0,00 0,00 289,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 31001019 Ghế khác có khung bằng gỗ Chiếc 666,00 600,00 2316,00 0,00 1129,00 90,09 0,00 205,14

25 31001021 Giường bằng gỗ các lọai Chiếc 16,56 18,63 131,45 26,91 714,16 112,50 69,23 18,41

25 31001024 Bàn bằng gỗ các lọai Chiếc 756,20 681,26 2629,66 0,00 1138,84 90,09 0,00 230,91

25 31001025 Bộ sa lông Bộ 25,00 25,00 170,00 60,00 257,00 100,00 41,67 66,15



Tỉnh Mã SP Tên Sản phẩm ĐVT
Tháng 

8/2020

Tháng 

9/2020

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối 9/2020

Tháng 

9/2019

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối 9/2019

Chỉ số 9/2020 

so với 8/2020 

(%)

Chỉ số 9/2020 

so với 9/2019 

(%)

CS cộng dồn 

tháng 9/2020 so 

với tháng 

9/2019 (%)

(T) (A) (B) (C) 1 2 3 4 5 6=2/1 7=2/4 8=3/5

25 33120110

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng động cơ và tubin 

trừ máy bay, tàu lượn, mô tô, xe máy và xe đạp 

máy.

Triệu 

đồng
3532,61 3556,59 21022,23 3042,07 19769,06 100,68 116,91 106,34

25 33120240
Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy dùng cho khai 

thác mỏ và xây dựng

Triệu 

đồng
169,20 769,08 5212,12 408,73 5760,31 454,55 188,16 90,48

25 33150010 Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu, thuyền
Triệu 

đồng
0,00 0,00 12258,76 1298,69 7235,39 0,00 0,00 169,43

25 35102210 Điện thương phẩm
Triệu 

KWh
273,00 287,00 2161,27 248,43 2033,75 105,13 115,53 106,27

25 36000110 Nước uống được 1000 m3 2785,84 2837,71 22927,52 2555,98 21843,29 101,86 111,02 104,96

25 38110110
Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại có thể tái 

chế

Triệu 

đồng
11763,51 11606,72 94179,30 10336,66 90113,20 98,67 112,29 104,51



Tỉnh Mã SP Tên Sản phẩm ĐVT Quý 2/2020 Quý 3/2020

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối quý 

3/2020

Quý 3/2019

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối quý 

3/2019

Chỉ số so với 

quý 2/2020 

(%)

Chỉ số so với 

quý 3/2019 

(%)

Chỉ số cộng 

dồn từ đầu 

năm đến cuối 

quý 3/2019 

(%)

(T) (A) (B) (C) 1 2 3 4 5 6=2/1 7=2/4 8=3/5

25 25.Phú Thọ

25 07100001 Quặng sắt và tinh sắt chưa nung kết Tấn 2326,17 2914,55 6745,88 5062,83 9646,75 125,29 57,57 69,93

25 08101139 Đá xây dựng khác M3 773419,59 697398,38 2272107,37 625631,38 1948037,51 90,17 111,47 116,64

25 08103100 Cao lanh và đất sét cao lanh khác Tấn 114193,49 109504,12 303096,21 135673,15 357730,82 95,89 80,71 84,73

25 10790211
Chè (trà) nguyên chất (như: chè (trà) xanh, chè (trà) 

đen)
Tấn 11772,89 18988,17 35600,20 19176,86 37112,14 161,29 99,02 95,93

25 10790320 Mỳ chính Tấn 8425,00 8525,00 25778,00 9137,00 26234,00 101,19 93,30 98,26

25 11030101 Bia hơi 1000 lít 17306,79 16531,19 37183,43 15797,69 37481,26 95,52 104,64 99,21

25 11030104 Bia đóng lon 1000 lít 8137,20 9535,49 23514,43 14823,00 39809,30 117,18 64,33 59,07

25 13110230
Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ 

dừa, cói ...
Tấn 778,00 557,00 2863,00 1947,00 4806,00 71,59 28,61 59,57

25 13110341
Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại 

bông này dưới 85%
Tấn 1680,79 2364,93 5564,91 1792,12 4956,64 140,70 131,96 112,27

25 13120110
Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% 

trở lên
1000 m2 13298,00 14078,00 39552,00 17268,30 47979,20 105,87 81,53 82,44

25 14100320

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, 

quần yếm, quần soóc cho người lớn dệt kim hoặc 

đan móc

1000 cái 5891,00 10713,94 22389,54 7851,43 19994,39 181,87 136,46 111,98

25 14100410
Áo khoác dài, áo khoác không tay, áo khoác có mũ 

áo gió cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc
1000 cái 2537,88 2793,17 7955,02 4872,52 12975,71 110,06 57,32 61,31

25 14100420

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, 

quần yếm, quần soóc cho người lớn không dệt kim 

hoặc đan móc

1000 cái 10321,12 13866,25 31743,88 7371,58 20771,70 134,35 188,10 152,82

25 14100430
Áo sơ mi cho người lớn không dệt kim hoặc đan 

móc
1000 cái 4933,63 8128,94 20441,47 7642,61 22700,20 164,77 106,36 90,05

25 15200203 Giày, dép thể thao có mũ bằng da và có đế ngoài 1000 đôi 1241,31 1521,55 4096,10 2268,96 6094,11 122,58 67,06 67,21

25 16101101 Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) M3 344,00 465,00 2572,00 2095,00 5962,00 135,17 22,20 43,14

25 16101230 Vỏ bào, dăm gỗ Tấn 18683,63 16087,29 50488,22 48742,71 169645,52 86,10 33,00 29,76

SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHỦ YẾU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Quý 3 năm 2020



Tỉnh Mã SP Tên Sản phẩm ĐVT Quý 2/2020 Quý 3/2020

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối quý 

3/2020

Quý 3/2019

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối quý 

3/2019

Chỉ số so với 

quý 2/2020 

(%)

Chỉ số so với 

quý 3/2019 

(%)

Chỉ số cộng 

dồn từ đầu 

năm đến cuối 

quý 3/2019 

(%)

(T) (A) (B) (C) 1 2 3 4 5 6=2/1 7=2/4 8=3/5

25 17010209
Giấy và bìa khác (Giấy than, giấy kếp, giấy 

duplex,…khổ lớn)
Tấn 45084,47 51666,47 146881,57 56222,40 168739,29 114,60 91,90 87,05

25 18110002 Sản phẩm in khác (quy khổ 13cmx19cm)
Triệu 

trang
904,53 1459,58 2980,83 1217,00 3644,83 161,36 119,93 81,78

25 20120401 Supe Photphat (P2O5) Tấn 113269,00 132613,00 380093,00 130171,00 402413,00 117,08 101,88 94,45

25 20120701
Phân khoáng hoặc phân hoá học chứa 3 nguyên tố: 

nitơ, photpho và kali (NPK)
Tấn 120735,00 96201,00 333382,00 149496,00 425430,00 79,68 64,35 78,36

25 22201111 Bao và tỳi (kể cả loại hỡnh nún) bằng polime etylen Tấn 13230,36 13545,80 38948,59 14761,99 41224,03 102,38 91,76 94,48

25 22209300

Tấm, phiến, màng, lá và dải bằng plastic, không tự 

dính, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp 

mặt, chưa được bổ trợ, chưa được kết hợp tương tự 

với các vật liệu khác

Tấn 26826,37 27989,83 78306,39 26598,32 80548,23 104,34 105,23 97,22

25 23920119

Tấm lát đường và vật liệu lát, gạch ốp lát tường và 

lát nền lò sưởi bằng gốm, sứ đã tráng men; các khối 

khảm và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ đã 

tráng men, có hoặc không có lớp nền

1000 m2 9463,23 11134,71 27785,30 12006,74 32126,14 117,66 92,74 86,49

25 23941121 Xi măng Portland đen Tấn 349290,55 361138,49 1052106,68 327408,72 1042499,17 103,39 110,30 100,92

25 25110190
Thiết bị dùng cho dàn giáo, ván khuôn, vật chống 

hoặc cột trụ chống hầm lò bằng sắt, thép, nhôm
Tấn 5015,03 4658,77 13255,31 3188,58 10231,75 92,90 146,11 129,55

25 25920300 Dịch vụ tiện các bộ phận kim loại
Triệu 

đồng
334457,76 347234,77 996776,15 119865,35 488683,34 103,82 289,69 203,97

25 26100133

Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh 

và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang 

điện khác

Chiếc 16450431,00 38702630,00 76998183,00 35709709,00 98599021,00 235,27 108,38 78,09

25 26100301 Cấu kiện hiển thị (plasma, polime, LCD..) Tấn 38,20 37,04 132,71 23,70 81,31 96,96 156,29 163,21

25 27200211
Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động 

động cơ pittông

1000 

Kwh
9,41 6,93 20,56 7,84 29,42 73,72 88,46 69,88

25 29300290
Dịch vụ sản xuất các bộ phận và phụ tùng khác cho 

xe có động cơ và các động cơ của chúng

Triệu 

đồng
116408,04 207448,88 435015,94 199004,56 579750,50 178,21 104,24 75,04

25 30110339 Các loại tàu khác
Triệu 

đồng
289,16 0,00 289,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Tỉnh Mã SP Tên Sản phẩm ĐVT Quý 2/2020 Quý 3/2020

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối quý 

3/2020

Quý 3/2019

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối quý 

3/2019

Chỉ số so với 

quý 2/2020 

(%)

Chỉ số so với 

quý 3/2019 

(%)

Chỉ số cộng 

dồn từ đầu 

năm đến cuối 

quý 3/2019 

(%)

(T) (A) (B) (C) 1 2 3 4 5 6=2/1 7=2/4 8=3/5

25 31001019 Ghế khác có khung bằng gỗ Chiếc 0,00 2266,00 2316,00 20,00 1129,00 0,00 11330,00 205,14

25 31001021 Giường bằng gỗ các lọai Chiếc 26,91 47,61 131,45 72,45 714,16 176,92 65,71 18,41

25 31001024 Bàn bằng gỗ các lọai Chiếc 0,00 2572,89 2629,66 22,71 1138,84 0,00 11330,00 230,91

25 31001025 Bộ sa lông Bộ 45,00 70,00 170,00 116,00 257,00 155,56 60,34 66,15

25 33120110

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng động cơ và tubin 

trừ máy bay, tàu lượn, mô tô, xe máy và xe đạp 

máy.

Triệu 

đồng
7402,44 11878,20 21022,23 7516,18 19769,06 160,46 158,03 106,34

25 33120240
Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy dùng cho khai 

thác mỏ và xây dựng

Triệu 

đồng
1188,93 1073,83 5212,12 1142,50 5760,31 90,32 93,99 90,48

25 33150010 Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu, thuyền
Triệu 

đồng
4488,89 4069,93 12258,76 2355,56 7235,39 90,67 172,78 169,43

25 35102210 Điện thương phẩm
Triệu 

KWh
696,72 834,75 2161,27 755,73 2033,75 119,81 110,46 106,27

25 36000110 Nước uống được 1000 m3 7585,55 8429,74 22927,52 7734,04 21843,29 111,13 109,00 104,96

25 38110110
Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại có thể tái 

chế

Triệu 

đồng
30007,90 32990,22 94179,30 30290,40 90113,20 109,94 108,91 104,51


